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 TUẦN 1

Thứ Hai ngày 11 tháng 9 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 1: Chân dung tự họa
(Thời lượng: 02 tiết - Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nhận ra đặc điểm riêng, sự cân đối của các bộ phận trên khuôn mặt; biết dùng vật liệu và công cụ để thực hành tạo nên được tranh chân dung tự họa bằng nhiều hình thức và các chất liệu khác nhau; giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn;
- HS biết yêu thương, đoàn kết, hợp tác làm việc nhóm cùng các bạn; bước đầu biết chia sẻ chân thực suy nghĩ của mình trong trao đổi, nhận xét sản phẩm; có ý thức gìn giữ đồ dùng, sản phẩm mĩ thuật; yêu thiên nhiên, con người; yêu thích môn học, tích cực tham gia vào hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK Mĩ thuật lớp 5;
- Một số bức tranh chân dung tự họa của HS năm trước;

- Hình minh họa cách vẽ tranh chân dung tự họa;
- Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, bìa, gương, ảnh chụp chân dung, vải, len, hoa, lá, keo, kéo…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đoán tên người qua mô tả đặc điểm riêng, đặc biệt là mô tả đặc điểm khuôn mặt”.
2. Bài mới

* Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới
- GV cho HS quan sát H1.1 trong SGK, thảo luận để tìm hiểu về tranh chân dung tự họa:

+ Tranh chân dung tự họa thể hiện khuôn mặt, cả người hay nửa người?

+ Tranh chân dung tự họa thường vẽ theo những hình thức nào? Bằng những chất liệu gì? Bố cục, màu sắc được thể hiện như thế nào trong tranh?

+ Em thấy các bộ phận trên khuôn mặt có đối xứng với nhau không? Đối xứng như thế nào?

- GV tóm tắt: 

+ Tranh chân dung tự họa có thể vẽ theo quan sát qua gương hoặc vẽ theo trí nhớ nhằm thể hiện đặc điểm riêng của khuôn mặt và trạng thái cảm xúc của chính người vẽ. Khuôn mặt người bao gồm các bộ phận: mắt, mũi, miệng, tai nằm đối xứng với nhau qua trục dọc chính giữa khuôn mặt.

+ Tranh chân dung tự họa có thể vẽ khuôn mặt, nửa người hoặc cả người và thể hiện bằng nhiều hình thức, chất liệu như vẽ màu, xé, cắt dán bằng giấy màu, vải, đất nặn…
* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện 
- Cho HS quan sát hình minh họa cách vẽ chân dung tự họa.

+ Vẽ chân dung tự họa qua gương hoặc qua trí nhớ.

+ Vẽ hình cân đối trong tờ giấy, thể hiện đặc điểm khuôn mặt và cảm xúc của bản thân qua đường nét, màu sắc.

+ Lựa chọn chất liệu theo ý thích, có thể kết hợp nhiều chất liệu để tạo sản phẩm (len, sợi, vải, giấy màu, báo, đất nặn…).

- GV vẽ minh họa trên bảng.
- Cho HS tham khảo một số bức tranh và hình 1.2a, 1.2b, 1.3 để có ý tưởng cho bức chân dung tự họa của mình:

+ Em thích bức tranh nào? Vì sao?
* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà có thể soi gương để nhìn ngắm lại các chi tiết bộ phận trên khuôn mặt của mình, bộ phận đầu, cổ, vai, tay, chân, trang phục; chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau thực hành.
	- HS tham gia trò chơi.
- HS quan sát và trả lời; thảo luận nhóm 2.
+ Thể hiện nửa người, cả người, khuôn mặt…

+ Vẽ bằng nhiều hình thức khác nhau, chất liệu màu nước, xé dán, màu sáp… bố cục cân đối…

+ Các bộ phận trên khuôn mặt đối xứng với nhau.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS quan sát.
- HS quan sát và trả lời.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
​​​​                                                                           Thanh Hải, ngày 08 tháng 9 năm 2023                                                                                                                                                       XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                           Nguyễn Văn Hùng

TUẦN 2

Thứ Hai ngày 18 tháng 9 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 1: Chân dung tự họa
(Thời lượng: 02 tiết - Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nhận ra đặc điểm riêng, sự cân đối của các bộ phận trên khuôn mặt; biết dùng vật liệu và công cụ để thực hành tạo nên được tranh chân dung tự họa bằng nhiều hình thức và các chất liệu khác nhau; giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn;
- HS biết yêu thương, đoàn kết, hợp tác làm việc nhóm cùng các bạn; bước đầu biết chia sẻ chân thực suy nghĩ của mình trong trao đổi, nhận xét sản phẩm; có ý thức gìn giữ đồ dùng, sản phẩm mĩ thuật; yêu thiên nhiên, con người; yêu thích môn học, tích cực tham gia vào hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK Mĩ thuật lớp 5;
- Một số bức tranh chân dung tự họa của HS năm trước;

- Hình minh họa cách vẽ tranh chân dung tự họa;
- Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, bìa, gương, ảnh chụp chân dung, vải, len, hoa, lá, keo, kéo…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho lớp hát một bài hát.

2. Bài mới

* Hoạt động 3: Luyện tập thực hành
- Cho HS quan sát một số bài vẽ của HS năm trước để các em có thêm ý tưởng cho bản thân.
- GV cho HS làm bài cá nhân.

- Gợi ý HS thể hiện chân dung tự họa bằng các chất liệu tự chọn.

- GV bao quát lớp, gợi ý, định hướng và giúp những HS gặp khó khăn.
* Hoạt động 4: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
- Tổ chức cho HS tr​ưng bày sản phẩm.
- Yêu cầu HS lên thuyết trình sản phẩm của mình.
- Hư​ớng dẫn HS thuyết trình, chia sẻ về sản phẩm của mình, của bạn.

+ Em có thích sản phẩm của bạn không? Vì sao? Nếu cho em điều chỉnh sản phẩm em sẽ làm như thế nào?
* Củng cố, dặn dò
- Về nhà tự họa chân dung người thân bằng các chất liệu khác (có thể vẽ chân dung một người hoặc nhiều người). 
- Đọc chủ đề 2 và chuẩn bị đồ dùng học tập cho chủ đề 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối.

	- Lớp hát.
- HS quan sát.

- HS thực hành làm bài.
- HS tìm sự trợ giúp của GV khi cần thiết.
- HS tr​ưng bày.
- HS thuyết trình về sản phẩm của mình.
+ HS quan sát bài và chia sẻ về sản phẩm của bạn.
- HS lắng nghe dặn dò.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
​​​​                                                                           Thanh Hải, ngày      tháng 9 năm 2023                                                                                                                                                        XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                          Nguyễn Văn Hùng

TUẦN 3

Thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối
(Thời lượng: 03 tiết - Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nhận ra và phân biệt được các hình khối cơ bản; chỉ ra sự liên kết của các hình khối trong đồ vật, sự vật, các công trình kiến trúc…; tạo được hình khối ba chiều từ vật liệu để tìm và liên kết chúng thành các đồ vật, con vật, ngôi nhà, phương tiện giao thông… theo ý thích; giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn;
- HS yêu thích môn học, mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ; biết đoàn kết, giúp bạn khi gặp khó khăn; biết trân trọng đồ vật và giữ gìn, bảo vệ chúng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK Mĩ thuật lớp 5;
- Một số hình khối cơ bản như hình cầu, hình trụ, hình thang, hình chóp...;

- Hình minh họa cách tạo sản phẩm thông qua sự liên kết hình khối;
- Giấy vẽ, giấy màu, đất nặn, màu vẽ, bìa, keo, kéo, phế liệu chai, lọ, vỏ hộp…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Nhận biết hình khối qua đồ vật quen thuộc”.

2. Bài mới

* Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới 
- GV cho HS quan sát hình khối đã chuẩn bị, H2.1 trong SGK, thảo luận để tìm hiểu về đặc điểm của các hình khối:

+ Em quan sát thấy có những hình khối nào?

+ Đặc điểm, cấu tạo, màu sắc của từng hình khối đó như thế nào?

- Quan sát H2.2, 2.3 thảo luận và chỉ ra cái phích được tạo thành từ những hình khối chính nào? Xác định các hình khối chính tạo nên các sản phẩm?

- Hỏi cá nhân HS:

+ Em sẽ tạo sản phẩm gì trong tiết học hôm nay? Hình thức thể hiện?

+ Để tạo sản phẩm đó em sử dụng những hình khối chính nào?
* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện 
- GV tạo hình một sản phẩm từ những hình khối cụ thể cho HS quan sát.

+ Bước đầu hình thành ý tưởng tạo sản phẩm từ những vật liệu đã chuẩn bị.

+ Tạo các khối chính từ các vật liệu.

+ Liên kết các khối chính tạo dáng sản phẩm.

+ Thêm chi tiết trang trí để hoàn thiện sản phẩm.

- Cho HS quan sát hình 2.4, 2.5, 2.6 trong SGK để các em hiểu thêm về cách tạo hình sản phẩm từ giấy màu, vỏ hộp, các vật liệu phế liệu tìm được.

+ Em thích sản phẩm nào? Vì sao? 
* Củng cố, dặn dò
- Về nhà quan sát, tìm hiểu các đồ vật, sự vật có trong nhà và xung quanh chỗ ở của mình để tìm hiểu thêm về hình khối được sắp xếp; chuẩn bị đồ dùng cho giờ thực hành lần sau.

	- HS chơi trò chơi.
- HS quan sát và trả lời, thảo luận nhóm 2.
+ Hình cầu, hình lập phương, hình hộp chữ nhật, hình nón cụt…

+ HS trả lời theo nhận biết riêng.

- Hình trụ, hình nón cụt, hình chữ nhật.
- HS nghe và trả lời.
- HS quan sát và trả lời.
- HS quan sát để hình thành ý tưởng.

- HS lắng nghe dặn dò.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                  …………………………………………………………………………………………………………………                                                                  
                                                                 Thanh Hải, ngày      tháng 9 năm 2023                                                                                                                                               XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                          Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 4

Thứ Hai ngày 02 tháng 10 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối

(Thời lượng: 03 tiết - Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nhận ra và phân biệt được các hình khối cơ bản; chỉ ra sự liên kết của các hình khối trong đồ vật, sự vật, các công trình kiến trúc…; tạo được hình khối ba chiều từ vật liệu để tìm và liên kết chúng thành các đồ vật, con vật, ngôi nhà, phương tiện giao thông… theo ý thích; giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn;
- Vận dụng sự hiểu biết về các hình khối cơ bản để lựa chọn trang phục, đồ dùng học tập, sinh hoạt hàng ngày; từ đó có những điều chỉnh hợp lý trong từng sản phẩm mĩ thuật;
- HS yêu thích môn học, mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ; biết đoàn kết, giúp bạn khi gặp khó khăn; biết trân trọng đồ vật và giữ gìn, bảo vệ chúng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK Mĩ thuật lớp 5;
- Một số hình khối cơ bản như hình cầu, hình trụ, hình thang, hình chóp...;

- Hình minh họa cách tạo sản phẩm thông qua sự liên kết hình khối;
- Giấy vẽ, giấy màu, đất nặn, màu vẽ, bìa, keo, kéo, phế liệu chai, lọ, vỏ hộp…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”.
2. Bài mới

* Hoạt động 2 (tiếp theo): Hướng dẫn thực hiện 
- GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện liên kết giữa các hình khối.

- GV vẽ mẫu bài trên bảng cho HS quan sát và nhớ lại.

- Cho HS quan sát một số bài vẽ của HS năm trước để các em hình thành ý tưởng của riêng mình.

* Hoạt động 3: Luyện tập thực hành 
- GV cho HS làm bài cá nhân (xây dựng ý tưởng và lựa chọn vật liệu để tạo hình sản phẩm cá nhân).

- GV cho HS làm bài theo nhóm 4 (sắp xếp các sản phẩm cá nhân để tạo thành sản phẩm tập thể. Tạo thêm không gian cho sản phẩm bằng cách vẽ hoặc xé dán các chi tiết có liên quan để làm rõ nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ).

- GV bao quát lớp, gợi ý, định hướng và giúp những HS, nhóm HS gặp khó khăn.
* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà hoàn thiện tiếp sản phẩm (nếu ở lớp chưa xong), tự tạo một bức tranh khác cho bản thân mình.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bài học tiết 3.


	- HS chơi trò chơi.
- HS nhắc lại cách thực hiện.

- HS quan sát GV thực hiện.

- HS quan sát và nhận xét.

- HS thực hành làm bài.
- HS làm việc nhóm 4, thảo luận tìm ra ý tưởng cho cả nhóm và thực hiện ý tưởng đó.
- HS tìm sự trợ giúp của GV khi cần thiết.

- HS lắng nghe dặn dò.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                
                                                                         Thanh Hải, ngày      tháng 10 năm 2023
                                                                XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                        Nguyễn Văn Hùng

TUẦN 5

Thứ Hai ngày 09 tháng 10 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối

(Thời lượng: 03 tiết - Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết dùng vật liệu và công cụ để thực hành tạo nên các bức tranh, sản phẩm mĩ thuật theo ý thích;
- HS nhận ra và phân biệt được các hình khối cơ bản; chỉ ra sự liên kết của các hình khối trong đồ vật, sự vật, các công trình kiến trúc…; tạo được hình khối ba chiều từ vật liệu để tìm và liên kết chúng thành các đồ vật, con vật, ngôi nhà, phương tiện giao thông… theo ý thích; giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn;
- Vận dụng sự hiểu biết về các hình khối cơ bản để lựa chọn trang phục, đồ dùng học tập, sinh hoạt hàng ngày; từ đó có những điều chỉnh hợp lý trong từng sản phẩm mĩ thuật;
- HS yêu thích môn học, mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ; biết đoàn kết, giúp bạn khi gặp khó khăn; biết trân trọng đồ vật và giữ gìn, bảo vệ chúng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK Mĩ thuật lớp 5;
- Một số hình khối cơ bản như hình cầu, hình trụ, hình thang, hình chóp...;

- Hình minh họa cách tạo sản phẩm thông qua sự liên kết hình khối;
- Giấy vẽ, giấy màu, đất nặn, màu vẽ, bìa, keo, kéo, phế liệu chai, lọ, vỏ hộp…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS hát tập thể.
2. Bài mới

* Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 
- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình.

- Hướng dẫn các em trưng bày theo thứ tự nhóm để HS dễ quan sát và nhận xét.

- Hư​ớng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của mình, của nhóm theo gợi ý:

+ Em đã tạo hình được sản phẩm nào? Bằng những chất liệu gì? Em đã làm như thế nào để hoàn thiện sản phẩm?...
+ Em có hài lòng về sản phẩm của nhóm mình không? Vì sao?

+ Nếu cho em làm riêng một sản phẩm cho mình thì em sẽ định làm bằng chất liệu gì và làm như thế nào?
+ Em có thích sản phẩm của bạn không? Vì sao? Nếu cho em điều chỉnh sản phẩm em sẽ làm như thế nào?
- GV kết luận.
* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà tiếp tục tự tạo một bức tranh cho bản thân mình với cách thể hiện nhiều sự liên kết giữa các hình khối với nhau, các chất liệu khác nhau.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bài học chủ đề  3: Âm nhạc và sắc màu.


	- HS hát đồng thanh.
- HS đại diện trưng bày sản phẩm của nhóm mình.
- HS thực hiện. Quan sát và nhận xét.

- HS nhận xét về sản phẩm của nhóm bạn.

+ HS nêu cảm nhận riêng của bản thân.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe dặn dò.
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TUẦN 6

Thứ Hai ngày 16 tháng 10 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 3: Âm nhạc và sắc màu
(Thời lượng: 03 tiết - Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nghe và vận động được theo giai điệu của âm nhạc, chuyển được âm thanh và giai điệu thành những đường nét và màu sắc biểu cảm trên giấy; biết, hiểu về đường nét và màu sắc trong bức tranh vẽ theo nhạc; 

- Từ các đường nét, màu sắc có thể cảm nhận và tưởng tượng được hình ảnh; phát triển trí tưởng tượng về hình ảnh và kết hợp với chữ viết để tạo thành sản phẩm mĩ thuật mới; giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của nhóm;
- HS biết yêu thiên nhiên, con người; yêu môn học; mạnh dạn tự tin khi giao tiếp, thực hiện nhiệm vụ; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK Mĩ thuật lớp 5;
- Một số cách trang trí sản phẩm từ tranh vẽ theo nhạc;
- Hình minh họa cách tạo sản phẩm từ bức tranh vẽ theo nhạc;
- Giấy vẽ, màu vẽ, thước kẻ, kéo, keo dán, băng dính…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tạo hình theo lời bài hát”.

2. Bài mới

* Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới 
- GV cho HS quan sát H3.1 trong SGK, thảo luận nhóm 2 để tìm hiểu.
- Vẽ theo nhạc: Lắng nghe âm nhạc, đồng thời vận động cơ thể kết hợp với vẽ màu theo cảm nhận về giai điệu, tiết tấu để chuyển giai điệu thành những đường nét và màu sắc biểu cảm trên giấy.

- Thưởng thức, cảm nhận và tưởng tượng các hình ảnh trên bức tranh vẽ theo nhạc: 

+ Sử dụng khung giấy hình chữ nhật để chọn phần màu sắc mình thích và tưởng tượng ra những hình ảnh có ý nghĩa, rồi cắt rời phần đã chọn.

+ Tìm ra các phần màu có hòa sắc nóng - lạnh, tương phản, đậm nhạt trong bức tranh.

+ Nêu các hình ảnh hoặc kể các câu chuyện tưởng tượng được từ bức tranh.

- Tìm hiểu các sản phẩm trang trí từ bức tranh vẽ theo nhạc (cho HS quan sát H3.3, thảo luận để tìm hiểu cách sắp xếp hình và chữ trên bìa sách, bưu thiếp).
- Hỏi cá nhân HS:

+ Em sẽ tạo hình sản phẩm gì trong tiết học hôm nay?

+ Để tạo sản phẩm đó em sử dụng những chất liệu gì?

* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện
- GV tạo hình một sản phẩm từ bức tranh vẽ theo nhạc (chuẩn bị trước) lên trên bảng.

- Cho HS quan sát H3.4, 3.5 và một số cách trang trí sản phẩm từ tranh vẽ theo nhạc để các em có thêm ý tưởng thực hiện sản phẩm.

- Em thích sản phẩm nào? Vì sao?

* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà tập nghe nhạc hoặc bài hát thiếu nhi để tạo hứng thú sáng tạo các sản phẩm khác theo ý thích; chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau.
	- HS tham gia trò chơi.
- HS quan sát và trả lời. Thảo luận nhóm 2.
- HS nghe nhạc, cảm nhận và vẽ theo nhạc.
+ HS lựa chọn mảng màu theo ý thích của mình và cắt rời.
+ HS quan sát và tìm.
+ HS nêu theo cảm nghĩ riêng.

- HS quan sát và trả lời.
- HS trả lời.
- HS quan sát và trả lời.
- HS lắng nghe dặn dò.
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TUẦN 7
Thứ Hai ngày 23 tháng 10 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 3: Âm nhạc và sắc màu

(Thời lượng: 03 tiết - Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nghe và vận động được theo giai điệu của âm nhạc, chuyển được âm thanh và giai điệu thành những đường nét và màu sắc biểu cảm trên giấy; biết, hiểu về đường nét và màu sắc trong bức tranh vẽ theo nhạc; 

- Từ các đường nét, màu sắc có thể cảm nhận và tưởng tượng được hình ảnh; phát triển trí tưởng tượng về hình ảnh và kết hợp với chữ viết để tạo thành sản phẩm mĩ thuật mới; giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của nhóm;
- HS biết yêu thiên nhiên, con người; yêu môn học; mạnh dạn tự tin khi giao tiếp, thực hiện nhiệm vụ; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK Mĩ thuật lớp 5;
- Một số cách trang trí sản phẩm từ tranh vẽ theo nhạc;
- Hình minh họa cách tạo sản phẩm từ bức tranh vẽ theo nhạc;
- Giấy vẽ, màu vẽ, thước kẻ, kéo, keo dán, băng dính…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động  

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tìm màu theo lời bài hát”.
2. Bài mới

* Hoạt động 3: Luyện tập thực hành 
- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện tạo một bức tranh từ bản nét mà các em đã thực hiện trong tiết 1.

- GV cho HS làm bài cá nhân: trang trí bìa sách, bưu thiếp, bìa lịch theo ý thích từ hình đã cắt rời từ bức tranh vẽ theo nhạc.

- GV bao quát lớp, gợi ý, định hướng và giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
* Hoạt động 4: Trò chơi 
- GV chia nhóm 5.

- Phổ biến luật chơi: Mỗi nhóm chọn một chủ đề để tạo thành một bức tranh chung của cả nhóm, trong 10 phút đội nào làm được bức tranh đúng chủ đề và hoàn thiện sớm nhất sẽ chiến thắng.
- GV nhận xét các đội khi trò chơi kết thúc.
* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà hoàn thành tiếp bài (nếu ở lớp chưa xong). Tự tạo thêm các sản phẩm khác theo ý thích; chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau.

	- HS tham gia trò chơi.
- HS nhắc lại:

+ Tạo một khung hình chữ nhật.

+ Đặt khung vừa tạo vào mảng màu mình thích trên bản vẽ nét.

+ Cắt rời mảng màu mình vừa chọn.

+ Từ mảng màu đã chọn có thể cắt hoặc xé dán thành một bức tranh theo chủ đề yêu cầu hoặc theo sở thích.

+ Vẽ thêm các chi tiết phụ cho tranh thêm sinh động.
- HS làm việc cá nhân tạo thành bức tranh riêng của mình.
- HS tìm kiếm trợ giúp từ GV khi cần thiết.
- HS chọn nhóm và tham gia chơi.
- Lắng nghe luật chơi.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe ghi nhớ.
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TUẦN 8
Thứ Hai ngày 30 tháng 10 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 3: Âm nhạc và sắc màu

(Thời lượng: 03 tiết - Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nghe và vận động được theo giai điệu của âm nhạc, chuyển được âm thanh và giai điệu thành những đường nét và màu sắc biểu cảm trên giấy; biết, hiểu về đường nét và màu sắc trong bức tranh vẽ theo nhạc; 

- Từ các đường nét, màu sắc có thể cảm nhận và tưởng tượng được hình ảnh; phát triển trí tưởng tượng về hình ảnh và kết hợp với chữ viết để tạo thành sản phẩm mĩ thuật mới; giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của nhóm;
- HS biết yêu thiên nhiên, con người; yêu môn học; mạnh dạn tự tin khi giao tiếp, thực hiện nhiệm vụ; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK Mĩ thuật lớp 5;
- Một số cách trang trí sản phẩm từ tranh vẽ theo nhạc;
- Hình minh họa cách tạo sản phẩm từ bức tranh vẽ theo nhạc;
- Giấy vẽ, màu vẽ, thước kẻ, kéo, keo dán, băng dính…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tạo hình theo lời bài hát”.

2. Bài mới

* Hoạt động 5: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm 
- Tổ chức cho HS tr​ưng bày sản phẩm.

- Hư​ớng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của mình theo gợi ý:

+ Em đã trang trí sản phẩm gì? 
+ Em đã hoàn thành sản phẩm của mình bằng cách nào?

+ Vì sao em lại làm theo ý tưởng đó mà không phải là ý thưởng khác?
+ Em có thích sản phẩm của bạn không? Vì sao? 
+ Nếu cho em điều chỉnh sản phẩm em sẽ làm như thế nào?
* Hoạt động 2: Trò chơi “Ô chữ” 
- GV chuẩn bị một bức tranh được che lấp bằng 4 ô chữ A, B, C, D tương ứng với 4 câu hỏi. Các em sẽ chọn và trả lời các câu hỏi đó, mỗi câu trả lời đúng các em sẽ được mở một phần của bức tranh đó.

- Hướng dẫn HS chơi.

- Nhận xét, kết luận trò chơi.
* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà tự tạo các sản phẩm khác theo ý thích. Chuẩn bị đồ dùng học tập cho chủ đề 4 “Em sáng tạo với những chiếc lá”.

	- HS tham gia trò chơi.

- 5 em HS lên bảng chơi, lớp cổ vũ.
- HS tr​ưng bày sản phẩm của mình.
- HS thuyết trình về sản phẩm của mình.
+ HS nêu theo cảm nhận riêng.
+ HS quan sát bài và nhận xét.
+ HS trả lời theo cảm nhận.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS lắng nghe, ghi nhớ và tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS ghi nhớ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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TUẦN 9 
Thứ Hai ngày 06 tháng 11 năm 2023
     MĨ THUẬT
Chủ đề 4: Em sáng tạo với những chiếc lá
(Thời lượng: 02 tiết - Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nhận ra đặc điểm, hình dáng, màu sắc của một số loại lá; biết sử dụng lá để tạo hình các sản phẩm đồ vật, con vật;
- Biết lựa chọn, sưu tầm những chiếc lá có đặc điểm, hình dáng, màu sắc đẹp rồi vận dụng vật liệu và công cụ phù hợp để thực hành tạo nên các bức tranh, sản phẩm mĩ thuật từ lá cây theo ý thích;
- HS biết yêu thiên nhiên, con người; mạnh dạn tự tin khi giao tiếp, thực hiện nhiệm vụ; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học, vận dụng vào trang trí trong cuộc sống;
- Hình thành và phát triển cho HS phẩm chất tự tin chia sẻ ý kiến của mình, mạnh dạn trình bày ý kiến trước lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số dạng lá cây;
- Sản phẩm sáng tạo từ lá cây;
- Hình minh họa một số cách sáng tạo hình từ lá cây;
- Màu vẽ, SGK Mĩ thuật lớp 5, giấy A4, giấy màu, kéo, hồ dán, lá cây.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Nhóm trưởng kiểm tra đồ dùng của HS.
- Tổ chức trò chơi: Tạo hình với những chiếc lá.

+ GV vẽ trên bảng một số lá có dạng khác nhau yêu cầu HS vẽ thêm nét để tạo hình ảnh mới. 
- GV phổ biến cách chơi, giới thiệu chủ đề.
2. Bài mới
* Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới 
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm.

- GV yêu cầu HS quan sát H4.1 SGK, gợi mở HS:

+ Em nhận ra những lá cây gì?
+ Hình dáng cấu tạo, màu sắc của các lá cây đó như thế nào?

- GV yêu cầu HS quan sát H4.2 SGK, gợi mở HS:

+ Từ lá cây có thể tạo ra sản phẩm gì?

+ Có thể sử dụng nhiều lá cây để tạo một sản phẩm không?

+ Sản phẩm từ lá cây có thể kết hợp với chất liệu khác không?
- GV kết luận: Nên sử dụng lá cây rụng, khô; hạn chế sử dụng lá cây tươi để góp phần bảo vệ môi trường.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện

- GV yêu cầu HS thảo luận để tìm ra cách thể hiện từ lá cây.
- Yêu cầu HS quan sát H4.3, 4.4 SGK

- GV tóm tắt cách thực hiện. 
+ Cách 1: Tưởng tượng hình ảnh chọn lá cây có hình dáng, màu phù hợp để tạo sản phẩm.
+ Cách 2: Từ hình dạng của lá cây tưởng tượng ra hình ảnh, thực hiện tạo hình.
 - GV yêu cầu HS tham khảo H4.5 SGK để có thêm ý tưởng. 
* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà sưu tầm thêm nhiều loại lá cây khác tự tạo các sản phẩm khác theo ý thích.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết học sau.


	- Để đồ dùng lên bàn.
- HS tham gia chơi trò chơi.

- HS nghe.
- HS ngồi học theo nhóm.

- HS quan sát, thảo luận, trả lời theo cảm nhận riêng. HS phát triển phẩm chất tự tin chia sẻ ý kiến.
- HS quan sát, thảo luận, trả lời theo cảm nhận riêng.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận.
- HS quan sát để nắm được cách thực hiện.

- HS quan sát để tham khảo.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                    
                                                               Thanh Hải, ngày      tháng 11 năm 2023
                                                               XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                        Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 10

                                        Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 4: Em sáng tạo với những chiếc lá
(Thời lượng: 02 tiết - Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nhận ra đặc điểm, hình dáng, màu sắc của một số loại lá; biết sử dụng lá để tạo hình các sản phẩm đồ vật, con vật; 
- Biết lựa chọn, sưu tầm những chiếc lá có đặc điểm, hình dáng, màu sắc đẹp rồi vận dụng vật liệu và công cụ phù hợp để thực hành tạo nên các bức tranh, sản phẩm mĩ thuật từ lá cây theo ý thích;
- HS biết yêu thiên nhiên, con người; mạnh dạn tự tin khi giao tiếp, thực hiện nhiệm vụ; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học, vận dụng vào trang trí trong cuộc sống;
- Hình thành và phát triển cho HS phẩm chất tự tin chia sẻ ý kiến của mình, mạnh dạn trình bày ý kiến trước lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số dạng lá cây;
- Sản phẩm sáng tạo từ lá cây;
- Hình minh họa một số cách sáng tạo hình từ lá cây;
- Màu vẽ, SGK Mĩ thuật lớp 5, giấy A4, giấy màu, kéo, hồ dán, lá cây.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Nhóm trưởng kiểm tra đồ dùng của HS.
2. Bài mới
* Hoạt động 3: Luyện tập thực hành 
- GV nêu yêu cầu thực hành.

- Tổ chức cho HS hoạt động thực hành cá nhân hoặc nhóm.
- Chọn hình thức để tạo sản phẩm theo ý thích. 
- GV xuống lớp đến từng bàn quan sát, giúp đỡ kịp thời HS. GV dần hình thành cho HS khả năng tự học, biết giúp đỡ bạn còn lúng túng khi tạo hình, biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn khi tạo hình.

* Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm 
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Gợi ý HS  thuyết trình về sản phẩm.

- Gợi ý các HS khác tham gia đặt câu hỏi để cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc.

+ Em thích bức tranh nào nhất? Vì sao? Em học hỏi được gì từ sản phẩm của bạn?

- Phát triển cho HS kĩ năng thuyết trình, đánh giá.

* GV nhận xét góp ý bổ sung động viên, khuyến khích, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS tự đánh giá và ghi nhận xét của GV vào phần đánh giá trong sách học. 

- GV gợi ý nêu ý tưởng vận dụng sáng tạo bôi màu vào lá cây rồi in lên giấy vẽ. 
* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà tự tạo các sản phẩm khác theo ý thích trang trí góc học tập hoặc không gian trong gia đình. 
- Chuẩn bị đồ dùng học tập cho chủ đề 5 “Trường em”.


	- HS để đồ dùng lên bàn.

- HS lắng nghe.

- HS thực hành cá nhân hoặc theo nhóm.

- HS trưng bày sản phẩm theo nhóm học, cá nhân. HS nêu nhận xét, nêu cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn, của nhóm.
- HS trả lời theo cảm nhận riêng.
- HS ghi nhận xét. 

- HS sáng tạo. 

- HS lắng nghe, chuẩn bị đồ dùng.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  Thanh Hải, ngày      tháng 11 năm 2023
                                                               XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 11
                                        Thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2023
MĨ THUẬT

Chủ đề 5: Trường em
(Thời lượng: 04 tiết - Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều. HS tạo được hình sắp xếp được câu chuyện, hoạt cảnh...; 
- Biết lựa chọn, sưu tầm những hình ảnh đặc trưng về thầy cô, mái trường, bạn bè để thực hành tạo nên các bức tranh, sản phẩm mĩ thuật về chủ đề trường em theo ý thích (hình thức cá nhân);
- HS biết yêu quý trường lớp, biết kính trọng thầy cô; biết đoàn kết, yêu quý bạn bè; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh trường lớp học; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách học MT lớp 5; một số hình ảnh về trường học;
- Màu vẽ, giấy A4, giấy màu, kéo, hồ dán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Nhóm trưởng kiểm tra đồ dùng của HS.

- Cho lớp hát 1 bài. 
- GV giới thiệu chủ đề.

2. Bài mới
* Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới 
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm. Gợi ý HS thảo luận. 

- GV đặt câu hỏi gợi mở: 

+ Quang cảnh trường em như thế nào?

+ Em tham gia những hoạt động gì trong trường?

+ Hoạt động nào trong trường làm em nhớ nhất? Hoạt động đó diễn ra như thế nào?
- GV tóm tắt:

+ Cổng trường có biển tên.
+ Sân có cây xanh, vườn hoa...
+ Phòng học có bàn ghế...
+ Các hoạt động diễn ra hàng ngày như: học, vui chơi, lao động..., các sự kiện như chào cờ, văn nghệ, hoạt động trải nghiệm...
- GV yêu cầu HS quan sát H5.1 sách Mĩ thuật, gợi mở HS:

+ Những hoạt động nào được thể hiện trong sản phẩm?
+ Em thấy các sản phẩm được thể hiện bằng hình thức nào?

+ Những vật liệu gì để tạo sản phẩm?

- GV kết luận: Có thể sử dụng nhiều hoạt động trong nhà trường để làm hình ảnh, có thể tạo bằng cách vẽ, xé, cắt dán...
* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện
- GV yêu cầu HS thảo luận để tìm ra cách thể hiện, tìm chọn nội dung, hình thức, vật liệu để thực hiện.
- Yêu cầu quan sát H5.2, 5.3,5.4 SGK để có thêm ý tưởng sáng tạo. 
- GV tóm tắt cách thực hiện 

* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà hoàn thiện tiếp bức tranh (nếu ở lớp chưa xong). 

- Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết học sau (tiết 2).


	- HS thực hiện.
- HS hát.

- HS chú ý lắng nghe.
- HS ngồi học theo nhóm. HS quan sát, thảo luận, cử đại diện trả lời.

- HS phát triển phẩm chất tự tin chia sẻ ý kiến.
- HS quan sát và thảo luận.
- Thảo luận tìm ra cách thực hiện.
- HS quan sát để tham khảo. 
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  
Thanh Hải, ngày 17 tháng 11 năm 2023
                                                               XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                        Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 12

Thứ Hai ngày 27 tháng 11 năm 2023
MĨ THUẬT

Chủ đề 5: Trường em

(Thời lượng: 04 tiết - Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều. HS tạo được hình sắp xếp được câu chuyện, hoạt cảnh...; 
- Biết lựa chọn, sưu tầm những hình ảnh đặc trưng về thầy cô, mái trường, bạn bè để thực hành tạo nên các bức tranh, sản phẩm mĩ thuật về chủ đề trường em theo ý thích (hình thức cá nhân);
- HS biết yêu quý trường lớp, biết kính trọng thầy cô; biết đoàn kết, yêu quý bạn bè; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh trường lớp học; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách học MT lớp 5;

- Một số hình ảnh về trường học (với các chất liệu khác); 

- Màu vẽ, giấy A4, giấy màu, kéo, hồ dán, đất nặn...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Nhóm trưởng kiểm tra đồ dùng của HS.
- Cho lớp hát 1 bài. 

2. Bài mới
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 
- GV nêu yêu cầu thực hành.

- Thảo luận thống nhất nội dung.
- Tổ chức cho HS hoạt động thực hành cá nhân. 

- HS tạo hình cá nhân từ vật liệu đã chuẩn bị theo sự phân công để tạo kho hình ảnh.
- Các nhóm cử bạn lên tạo dáng như quét, nhảy dây, đá cầu...
- GV xuống lớp đến từng bàn quan sát, giúp đỡ kịp thời HS. GV dần hình thành cho HS khả năng tự học, biết giúp đỡ bạn còn lúng túng khi tạo hình, biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn khi tạo hình.
* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà hoàn thiện tiếp sản phẩm mĩ thuật (nếu ở lớp chưa xong). 

- Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết học sau (tiết 3).


	- HS hát.

- HS thực hành cá nhân. 

- HS thảo luận nhóm.

- Quan sát các dáng để vẽ. 
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ và chuẩn bị.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  
Thanh Hải, ngày 24 tháng 11 năm 2023
                                                                XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 13
                                        Thứ Hai ngày 04 tháng 12 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 5: Trường em
(Thời lượng: 04 tiết - Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều. HS tạo được hình sắp xếp được câu chuyện, hoạt cảnh...; 
- Biết lựa chọn, sưu tầm những hình ảnh đặc trưng về thầy cô, mái trường, bạn bè để thực hành tạo nên các bức tranh, sản phẩm mĩ thuật về chủ đề trường em theo ý thích (hình thức nhóm);
- HS biết yêu quý trường lớp, biết kính trọng thầy cô; biết đoàn kết, yêu quý bạn bè; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh trường lớp học; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách học MT lớp 5;

- Một số hình ảnh về trường học (với các chất liệu khác);
- Màu vẽ, giấy A4, giấy màu, kéo, hồ dán, đất nặn...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Nhóm trưởng kiểm tra đồ dùng của HS.
- Cho HS chơi trò chơi làm tượng. GV hướng dẫn cách chơi.  

- GV giới thiệu bài. 

2. Bài mới
* Hoạt động 4: Hướng dẫn thực hành 
- HS thực hành nhóm.
- Yêu cầu HS lựa chọn phần hình cắt rời sắp xếp các sản phẩm để tạo thành sản phẩm tập thể theo nhóm. 
- Tạo không gian thêm chi tiết cho sinh động. 

- Đặt câu hỏi gợi mở. 

- Xuống lớp đôn đốc gợi ý giúp HS chia sẻ giúp đỡ nhau. 
* Củng cố, dặn dò 
- Về nhà hoàn thiện tiếp sản phẩm mĩ thuật (nếu ở lớp chưa xong). 

- Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết học sau (tiết 4).

	- HS thực hiện.
- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.
- HS thực hành theo nhóm 4.
- HS lựa hình ảnh sắp xếp theo nhóm. 
- HS lắng nghe, ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  
Thanh Hải, ngày 01 tháng 12 năm 2023
                                                                XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 14
                                        Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
MĨ THUẬT
Chủ đề 5: Trường em
(Thời lượng: 04 tiết - Tiết 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều. HS tạo được hình sắp xếp được câu chuyện, hoạt cảnh...; 
- Biết lựa chọn, sưu tầm những hình ảnh đặc trưng về thầy cô, mái trường, bạn bè để thực hành tạo nên các bức tranh, sản phẩm mĩ thuật về chủ đề trường em theo ý thích (hình thức nhóm);
- HS biết yêu quý trường lớp, biết kính trọng thầy cô; biết đoàn kết, yêu quý bạn bè; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh trường lớp học; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách học MT lớp 5;

- Một số hình ảnh về trường học (với các chất liệu khác);
- Màu vẽ, giấy A4, giấy màu, kéo, hồ dán, đất nặn...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Nhóm trưởng kiểm tra đồ dùng của HS.
2. Bài mới

* Hoạt động 5: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm

- Tổ chức cho HS trưng bày.
- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của mình. Gợi ý các HS khác cùng tham gia đặt câu hỏi chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau. 

+ Ý tưởng bức tranh của em là gì?

+ Nhóm em trình bày nội dung sản phẩm bằng hình thức sắm vai, thuyết trình hay biểu diễn?

+ Nhóm em phân công cho các thành viên như thế nào? Ai viết lời thuyết trình, ai thuyết trình câu chuyện, ai sắm vai nhân vật?

- Yêu cầu các nhóm trình bày. 

- Phát triển cho HS kĩ năng thuyết trình, đánh giá.

* Đánh giá giờ học: Yêu cầu HS tự đánh giá bài học của mình vào sách học.
* Tổng kết chủ đề
- GV chốt lại, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò 
- Vận dụng, sáng tạo: HS sáng tạo các nhân vật, câu chuyện theo ý thích với các hình thức, chất liệu khác nhau. 
- GV nhắc HS sưu tầm ép lá khô, chuẩn bị hồ, kéo, giấy vẽ...
	- HS thực hiện.
- HS trưng bày sản phẩm.
- Chia sẻ theo cá nhân, đại diện nhóm. 

- Các nhóm trình bày. 

- HS thực hiện tự đánh giá.
- HS lắng nghe.
- HS về nhà sáng tạo sản phẩm khác. 

- Chuẩn bị đồ dùng.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  

Thanh Hải, ngày 08 tháng 12 năm 2023
                                                                XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 15

Thứ Hai ngày 18 tháng 12 năm 2023
     MĨ THUẬT
Chủ đề 6: Chú bộ đội của chúng em
(Thời lượng: 02 tiết - Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS biết được một số hoạt động cơ bản của bộ đội và đặc điểm về trang phục của một số quân chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. HS thể hiện được hình ảnh chú bộ đội bằng nhiều hình thức và chất liệu khác nhau;
- HS thêm yêu quý, kính trọng cô chú bộ đội; biết tu dưỡng, rèn luyện theo những tấm gương bộ đội Cụ Hồ; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách học MT lớp 5;

- Tranh, ảnh hoặc video, sản phẩm của HS về chủ đề bộ đội;
- Màu vẽ, giấy A4, giấy màu, kéo, hồ dán, đất nặn...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho lớp hát bài hát “Cháu thương chú bộ đội, màu áo chú bộ đội...”

- Giới thiệu chủ đề.

- Ghi tên chủ đề lên bảng.
2. Bài mới
* Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu bài 
- Tổ chức HS hoạt động nhóm.
- Yêu cầu HS quan sát H6.1 (SGK)
+ Các chú bộ đội trong hình thuộc quân chủng nào? (lục quân, hải quân…).

+ Trang phục của các chú bộ đội như thế nào? Chú bộ đội có những nhiệm vụ gì?

+ Chú bộ đội đang làm những công việc gì? Ở đâu?
+ Chú bộ đội có những hoạt động gì trong đời sống hàng ngày?

+ Em còn biết chú bộ đội làm những việc gì khác giúp nhân dân và các cháu thiếu nhi?

- Yêu cầu HS quan sát H6.2, tìm hiểu
- GV kết luận chung.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm để lựa chọn nội dung, hình thức thể hiện sản phẩm tạo hình “Chú bộ đội của chúng em”.

- Yêu cầu HS quan sát H6.3 (SGK).
- GV kết luận: Cách tạo sản phẩm theo chủ đề “Chú bộ đội của chúng em”.

- Yêu cầu HS tham khảo một số bức tranh trong H6.4 để có thêm ý tưởng sáng tạo bức tranh của nhóm.

* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, lựa chọn nội dung, hình thức thể hiện sản phẩm.

* Hoạt động cá nhân
- Tổ chức HS vẽ kí họa dáng người theo quan sát. Một vài HS đứng tạo một số dáng hoạt động khác nhau của chú bộ đội. 

- Hướng dẫn HS vẽ thêm chi tiết cho trang phục như: Mũ, giầy, ba lô,…

- Gợi ý HS vẽ dáng người hoạt động theo trí tưởng tượng hoặc trí nhớ.

* Củng cố, dặn dò 
- Nhắc HS về nhà hoàn thành tiếp bài thực hành cá nhân (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau (hoạt động nhóm).

	- Lớp hát bài “Cháu thương chú bộ đội, màu áo chú bộ đội...”

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Thảo luận thống nhất ý kiến. Trình bày kết quả thảo luận nhóm.

- HS quan sát H6.2, trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe

- HS thảo luận nhóm để lựa chọn nội dung, hình thức thể hiện.
- HS quan sát.
- HS lắng nghe.
- HS tham khảo.
- HS kí họa dáng người.
- HS quan sát.
- HS lắng nghe.

- HS về nhà sáng tạo tiếp sản phẩm. 

- Chuẩn bị đồ dùng.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  

                                                               Thanh Hải, ngày 15 tháng 12 năm 2023
                                                               XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 16
Thứ Hai ngày 25 tháng 12 năm 2023
     MĨ THUẬT

Chủ đề 6: Chú bộ đội của chúng em

(Thời lượng: 02 tiết - Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS biết được một số hoạt động cơ bản của bộ đội và đặc điểm về trang phục của một số quân chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. HS thể hiện được hình ảnh chú bộ đội bằng nhiều hình thức và chất liệu khác nhau;
- HS thêm yêu quý, kính trọng cô chú bộ đội; biết tu dưỡng, rèn luyện theo những tấm gương bộ đội Cụ Hồ; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách học MT lớp 5;

- Tranh, ảnh hoặc video, sản phẩm của HS về chủ đề bộ đội;
- Màu vẽ, giấy A4, giấy màu, kéo, hồ dán, đất nặn...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Kiểm tra đồ dùng của HS.

2. Bài mới
* Hoạt động nhóm  

- Yêu cầu HS
+ Thảo luận để lựa chọn nội dung của bức tranh (Chú bộ đội giúp dân, chú bộ đội vui cùng thiếu nhi,...)

+ Lựa chọn các hình ảnh trong kho hình ảnh để sắp xếp thành một bố cục theo nội dung đã thống nhất.

+ Thêm các hình ảnh khác tạo không gian cho bức tranh.

* Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm 
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của mình.

- Gợi ý HS khác tham gia đặt câu hỏi cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- Đặt câu hỏi gợi mở giúp HS khắc sâu kiến thức và phát triển kĩ năng thuyết trình, tự đánh giá.

+ Bức tranh của nhóm em có những hình ảnh gì? Hình ảnh nào là chính, hình ảnh nào là phụ? Nhóm em đã thể hiện màu sắc như thế nào?

+ Nhóm em đã sử dụng chất liệu gì để thể hiện sản phẩm?

+ Nhóm em muốn kể chuyện gì về các chú bộ đội trong tranh ? Nhóm em lựa chọn hình thức sắp vai, thuyết trình hay đóng kịch để thể hiện?

+ Các thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ gì? Ai thuyết trình?

- GV cho HS ghi đánh giá vào SGK.

3. Tổng kết chủ đề 

- Đánh giá tiết học, tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích HS hoàn thành bài.

- Chuẩn bị chủ đề sau.

	- Tổ trưởng kiểm tra theo tổ.
- HS thảo luận tạo sản phẩm nhóm.

- HS trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm.

- HS đặt câu hỏi chia sẻ, trình bày cảm xúc.

- HS trả lời câu hỏi.

+ HS lắng nghe.

- HS ghi nhận xét, đánh giá vào SGK. 

- HS lắng nghe.

- Chuẩn bị đồ dùng.




 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  
                                                                                             Thanh Hải, ngày 22 tháng 12 năm 2023
                                                                      XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                     Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 17
Thứ Ba ngày 02 tháng 01 năm 2024
     MĨ THUẬT

Chủ đề 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề “Ước mơ của em”

(Thời lượng: 02 tiết - Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nêu được nội dung, hình ảnh, màu sắc của hai bức tranh được quan sát về chủ đề “Ước mơ của em”. Thể hiện được ước mơ của mình thông qua sản phẩm mĩ thuật bằng hình thức vẽ hoặc xé dán. Phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá sản phẩm mĩ thuật;
- HS biết trân trọng, giữ gìn những tác phẩm tranh theo chủ đề; nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp của bản thân, quyết tâm rèn luyện học tập tốt để đạt được nhiều mơ ước trong tương lai; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết yêu thương con người, gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách học MT lớp 5; tranh, ảnh về “Ước mơ của em”;
- Hình minh họa cách vẽ; giấy vẽ, giấy màu, bút chì, màu vẽ, keo dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Yêu cầu một số HS chia sẻ ước mơ của mình.

- Giới thiệu bài.
2. Bài mới
* Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu 
- Tổ chức hoạt động cá nhân.

- Yêu cầu HS quan sát H7.1 thảo luận để tìm nội dung, màu sắc, hình thức thể hiện của các bức tranh.

+ Em thấy có những hình ảnh gì trong các bức tranh?

+ Màu sắc trong các bức tranh như thế nào?

+ Các bức tranh thể hiện chủ đề gì?

+ Các bức tranh được thể hiện bằng chất liệu gì?

- Kết luận.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện 
- GV đưa ra các câu hỏi để hình thành ý tưởng nội dung bức tranh.

- Yêu cầu HS quan sát H7.2 để tham khảo cách vẽ tranh chủ đề “Ước mơ của em”.
- Kết luận.
- Thể hiện bức tranh chủ đề ước mơ theo các bước sau:

- B1: Lựa chọn nội dung.
- B2: Thể hiện hình ảnh chính, hình ảnh phụ.
- B3: Vẽ màu theo ý thích (tạo thêm chi tiết cho sản phẩm sinh động).
- Yêu cầu HS tham khảo một số sản phẩm H7.3 để có thêm ý tưởng về nội dung, bố cục, màu sắc cho bức tranh của mình.

* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 
- Yêu cầu HS chọn nội dung bức tranh về chủ đề “Ước mơ của em” và ý tưởng thể hiện bức tranh, thực hành cá nhân theo ý thích.

- GV hướng dẫn HS sắp xếp hình ảnh cân đối, chọn màu sắc để thể hiện.

* Củng cố, dặn dò 
- Nhắc HS về nhà hoàn thành tiếp bài thực hành cá nhân (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị hồ, kéo, giấy vẽ, đất nặn hoặc các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau (hoạt động nhóm).

	- HS chia sẻ ước mơ của mình.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát H7.1 thảo luận để tìm nội dung, màu sắc, hình thức thể hiện của các bức tranh.

- HS trả lời các câu hỏi để hình thành ý tưởng nội dung bức tranh.

- HS quan sát.
- HS lắng nghe.
- HS nắm được các bước thể hiện bức tranh chủ đề.

- HS tham khảo.
- HS thực hành.
- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                  …………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                         Thanh Hải, ngày 29 tháng 12 năm 2023
                                                                        XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

                                                                      Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 18
Thứ Hai ngày 08 tháng 01 năm 2024
     MĨ THUẬT

Chủ đề 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề “Ước mơ của em”

(Thời lượng: 02 tiết - Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nêu được nội dung, hình ảnh, màu sắc của hai bức tranh được quan sát về chủ đề “Ước mơ của em”. Thể hiện được ước mơ của mình thông qua sản phẩm mĩ thuật bằng hình thức vẽ hoặc xé dán. Phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá sản phẩm mĩ thuật;
- HS biết trân trọng, giữ gìn những tác phẩm tranh theo chủ đề; nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp của bản thân, quyết tâm rèn luyện học tập tốt để đạt được nhiều mơ ước trong tương lai; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết yêu thương con người, gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách học MT lớp 5; tranh, ảnh về “Ước mơ của em”;
- Hình minh họa cách vẽ; giấy vẽ, giấy màu, bút chì, màu vẽ, keo dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS hát tập thể bài hát “Ước mơ” - Nhạc: Trung Quốc; lời việt: An Hòa. 
2. Bài mới
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 
- GV hướng dẫn HS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trước khi trưng bày.

* Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm 
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của mình. 

- Gợi ý HS đưa ra các câu hỏi chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

+ Bức tranh của em thể hiện được ước mơ gì? Nó đã thể hiện được điều em mong ước chưa?

+ Em thấy bố cục, màu sắc trong tranh của mình như thế nào? Em đã hài lòng với sản phẩm của mình chưa?

+ Em có nhận xét gì và học được gì từ bức tranh của các bạn?

- GV cho HS ghi đánh giá vào SGK.

Vận dụng sáng tạo: thể hiện bức tranh bằng các chất liệu khác.

* Tổng kết chủ đề 
- Đánh giá giờ học, tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích các HS chưa hoàn thành bài.

- Dặn dò HS về nhà chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau (Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện).


	- HS hát đồng thanh.

- HS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

- Trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm.

- Đánh giá vào SGK.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                         Thanh Hải, ngày 05 tháng 01 năm 2024
                                                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 19 
Thứ Hai ngày 15 tháng 01 năm 2024
     MĨ THUẬT

Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
 (Thời lượng: 04 tiết - Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS hiểu được sự đa dạng của không gian sân khấu. HS biết sử dụng các vật tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu ba chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu. HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu;
- HS biết trân trọng, giữ gìn những tác phẩm tranh tạo hình 3D; nuôi dưỡng sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của bản thân; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết yêu thương con người, quê hương, đất nước; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật; hình minh họa, sản phẩm về một số loại hình sân khấu;
- Giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo, các vật tìm được.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS quan sát một hình ảnh ca sĩ, sau đó yêu cầu HS tìm từ có liên quan đến ca sĩ (ban nhạc, nhạc cụ, sân khấu, trang phục,…).
2. Bài mới
* Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu
- Tổ chức HS hoạt động theo nhóm.

- Yêu cầu HS quan sát H8.1 để tìm hiểu về sân khấu.

+ Sân khấu dùng để làm gì? Em biết những chương trình, sự kiện nào được thực hiện trên sân khấu?

+ Các sân khấu được trang trí giống nhau hay khác nhau? Vì sao?

+ Trên các sân khấu thường có những hình ảnh gì? (phông nền, chữ, hình trang trí, nhân vật).
- Kết luận.
- Yêu cầu HS quan sát H8.2, thảo luận để tìm hiểu hình thức và chất liệu được dùng để thể hiện các sản phẩm.

- Kết luận.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm và thống nhất chọn hình thức sân khấu để tạo hình sản phẩm tập thể.

- Yêu cầu HS quan sát H8.3 và H8.4 để nhận ra cách tạo hình và trang trí sân khấu.

- Tạo không gian, bối cảnh cho các nhân vật và xây dựng nội dung câu chuyện, sự kiện,…

- Yêu cầu HS tham khảo một số hình ảnh sản phẩm ở H8.5 để có ý tưởng tạo hình và trang trí sân khấu.
* Củng cố, dặn dò 
- Nhắc HS về nhà hoàn thành tiếp bài thực hành cá nhân (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị hồ, kéo, đất nặn hoặc các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau.

	- HS quan sát và trả lời câu hỏi

- HS hoạt động nhóm
- HS quan sát
+ Nhóm trưởng phân công các bạn tìm hiểu câu hỏi.

Thống nhất câu trả lời.
Trình bày kết quả thảo luận.

- Lắng nghe
- Quan sát
- Lắng nghe

- HS thảo luận nhóm và thống nhất chọn hình thức sân khấu để tạo hình sản phẩm tập thể.
- HS quan sát
- HS tham khảo

- HS lắng nghe

- HS ghi nhớ, chuẩn bị



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                         Thanh Hải, ngày 12 tháng 01 năm 2024
                                                                                                                                                                               XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                       Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 20

Thứ Hai ngày 22 tháng 01 năm 2024
MĨ THUẬT

Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
 (Thời lượng: 04 tiết - Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS hiểu được sự đa dạng của không gian sân khấu. HS biết sử dụng các vật tìm được để tạo dựng mô hình sân khấu ba chiều phù hợp với nội dung chương trình, câu chuyện diễn ra trên sân khấu. HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu;
- HS biết trân trọng, giữ gìn những tác phẩm tranh tạo hình 3D; nuôi dưỡng sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của bản thân; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết yêu thương con người, quê hương, đất nước; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- Sách Mĩ thuật; hình minh họa, sản phẩm về một số loại hình sân khấu;
- Giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo, các vật tìm được.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài mới
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, lựa chọn chương trình sự kiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tạo hình và trang trí sân khấu.

+ Em đã chuẩn bị những thiết bị gì?

+ Nhóm em lựa chọn hình thức sân khấu gì?

* Hoạt động cá nhân:

- Tạo hình nhân vật

- Tạo hình sân khấu, bối cảnh, phông nền.

* Hoạt động nhóm

- Sắp đặt các nhân vật vào bối cảnh.

- Thêm các chi tiết để hoàn thiện sản phẩm.

* Lưu ý:
- Hình ảnh và chữ trên sân khấu cần cân đối, hài hòa, phù hợp của chương trình sự kiện.

- Màu sắc trang trí sân khấu nên tươi sáng, rực rỡ để thu hút sự chú ý.

- Hình ảnh nhân vật cần cân đối, phù hợp với không gian sân khấu. Các nhân vật có thể được tạo hình từ giấy bìa, dây thép và giấy bội hoặc đất. 

- Đôn đốc nhắc nhở.

- Nhận xét nhắc nhở chuẩn bị cho tiết sau.

* Củng cố, dặn dò
- Nhắc HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thực hành (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau.

	- HS kiểm tra.
- HS thảo luận nhóm, lựa chọn chương trình sự kiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tạo hình và trang trí sân khấu.

- HS tạo sản phẩm cá nhân.

- Thực hành nhóm.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe

- HS ghi nhớ, chuẩn bị



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                         Thanh Hải, ngày 19 tháng 01 năm 2024
                                                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 21
Thứ Hai ngày 29 tháng 01 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
 (Thời lượng: 04 tiết - Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu;
- HS biết trân trọng, giữ gìn những tác phẩm tranh tạo hình 3D; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật; hình minh họa, sản phẩm về một số loại hình sân khấu;
- Giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo, các vật tìm được.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS quan sát một số bài của HS năm trước để HS tham khảo.
2. Bài mới
* Hoạt động 3: Thực hành (tiếp) 
* Hoạt động nhóm

- Tạo hình sân khấu, bối cảnh, phông nền.
- Sắp đặt các nhân vật vào bối cảnh.

- Thêm các chi tiết để hoàn thiện sản phẩm.
3. Củng cố, dặn dò 
- Nhắc HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thực hành (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị sản phẩm hoàn chỉnh để sử dụng cho tiết học sau (trưng bày và giới thiệu sp).
	- Quan sát 

- Thực hành tiếp

- HS lắng nghe

- HS ghi nhớ, chuẩn bị



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 
                                                                         Thanh Hải, ngày 26 tháng 01 năm 2024
                                                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                       Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 22
Thứ Hai ngày 05 tháng 02 năm 2024
MĨ THUẬT

Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
 (Thời lượng: 04 tiết - Tiết 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng tạo dáng, trang trí chữ đã học vào trang trí sân khấu; biết trưng bày, chia sẻ chân thực suy nghĩ của mình trong trao đổi, nhận xét sản phẩm; có ý thức gìn giữ đồ dùng, sản phẩm mĩ thuật;
- HS biết trân trọng, giữ gìn những tác phẩm tranh tạo hình 3D; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết yêu thương con người, quê hương, đất nước; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật; hình minh họa, sản phẩm về một số loại hình sân khấu;
- Giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo, các vật tìm được.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS quan sát một số bài của HS năm trước để HS tham khảo.
2. Bài mới
* Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của mình. Gợi ý HS khác cùng tham gia đặt câu hỏi để cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- GV đặt câu hỏi gợi mở

+ Sân khấu của chúng em thể hiện sự kiện, chương trình gì?

+ Sân khấu của nhóm em có những hình ảnh gì? Các hình ảnh đó đã cân đối nhau chưa?

+ Màu sắc và cách trang trí sân khấu có phù hợp với chương trình, sự kiện không?

+ Em hãy giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình:

- Sân khấu thể hiện câu chuyện gì?
- Các nhân vật trên sân khấu là gì? Họ đang làm gì?

* Tổng kết chủ đề

- Đánh giá giờ học, tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích các HS chưa hoàn thành bài.
* Vận dụng sáng tạo
- Gợi ý HS tạo hình các nhân vật trên sân khấu theo ý thích.

* Củng cố, dặn dò 
- Chuẩn bị cho tiết học sau (Chủ đề 9: Trang phục yêu thích).
	- Quan sát 

- Tổ chức trưng bày sản phẩm.

- HS thuyết trình về sản phẩm của mình. 

- HS khác cùng tham gia đặt câu hỏi để cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- HS lắng nghe.
- HS tạo hình các nhân vật.
- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                         Thanh Hải, ngày 02 tháng 02 năm 2024
                                                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                        Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 23 
Thứ Hai ngày 19 tháng 02 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 9: Trang phục yêu thích
 (Thời lượng: 03 tiết - Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nhận biết được đặc điểm của một số trang phục quen thuộc. HS biết cách tạo hình trang phục bằng cách vẽ, xé dán, kết hợp với chất liệu khác theo ý thích;
- HS biết trân trọng, giữ gìn những trang phục yêu thích của mình; nuôi dưỡng sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của bản thân; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết yêu thương con người; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật; hình minh họa, sản phẩm về một số loại trang phục;
- Giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo, các vật tìm được.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS chơi em tập làm người mẫu: Lên bảng biểu diễn tạo dáng (hoặc giải câu đố, câu hỏi trắc nghiệm về trang phục).
- Giới thiệu chủ đề.

2. Bài mới

* Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu 
- Tổ chức HS hoạt động theo nhóm đôi.

- Yêu cầu HS quan sát H9.1 để tìm hiểu về kiểu dáng, họa tiết, màu sắc của một số trang phục:

+ Các bạn mặc những trang phục gì? Em thấy trên trang phục có họa tiết gì?

+ Trang phục của các mùa như thế nào? 

+ Thường được may bằng chất liệu gì? 

- Yêu cầu HS quan sát H9.2 để tìm hiểu về hình thức vật liệu tạo hình sản phẩm.

- Em quan sát thấy những sản phẩm trang phục gì? Có họa tiết gì? Màu sắc như thế nào?

* Kết luận: - Trang phục thường được may chất liệu như vải, len, dạ… mỗi vùng có kiểu dáng khác nhau về màu sắc, họa tiết trang trí. 

- Có thể tạo bằng nhiều hình thức khác nhau.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm và thống nhất chọn hình thức như trang phục dành cho ai, màu nào…

- Yêu cầu HS quan sát H9.3 và H9.4 để nhận ra cách tạo hình và trang trí sản phẩm.

- Tóm tắt.

* Cách 1: Vẽ dáng người, dựa vào để tạo trang phục. 

- Kết hợp nhiều vật liệu khác nhau. 

* Cách 2: Tạo dáng trang phục 

- Trang trí bằng màu sắc họa tiết. 

- Yêu cầu HS tham khảo hình 9.5 để có ý tưởng sáng tạo. 

* Củng cố, dặn dò
- Nhắc HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thực hành (nếu chưa xong).

- Chuẩn bị các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau.

	- HS chơi.

- HS lắng nghe.
- HS hoạt động nhóm đôi.

- HS quan sát, tìm hiểu.
+ HS trả lời.
- HS quan sát, tìm hiểu. 

- HS lắng nghe.

- Thảo luận nêu ý kiến.

- HS quan sát. 

- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ, chuẩn bị.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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                                                                         Thanh Hải, ngày 16 tháng 02 năm 2024
                                                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                       Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 24
Thứ Hai ngày 26 tháng 02 năm 2024
MĨ THUẬT

Chủ đề 9: Trang phục yêu thích

 (Thời lượng: 03 tiết - Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS khai thác được các hình ảnh, chi tiết đặc trưng của một số trang phục yêu thích để tạo hình sản phẩm 2D (hình thức cá nhân);

- Biết lựa chọn, sưu tầm những hình ảnh đặc trưng về trang phục yêu thích để thực hành tạo nên các bức tranh, sản phẩm mĩ thuật về chủ đề trang phục (hình thức nhóm);
- HS biết trân trọng, giữ gìn những trang phục yêu thích của mình; nuôi dưỡng sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của bản thân; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết yêu thương con người; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật; hình minh họa, sản phẩm về một số loại trang phục;
- Giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo, các vật tìm được.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS hát và biểu diễn theo bài hát.

- Giới thiệu nội dung tiết 2.

2. Bài mới
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, lựa chọn hình thức thực hành. 

- Vẽ kí họa hoặc nhớ lại. 

* Hoạt động cá nhân - nhóm 

- Tạo hình dáng người.

- Tạo và trang trí trang phục. 

* Hoạt động nhóm

- Xuống lớp đôn đốc gợi ý HS vẽ. 

- Đôn đốc nhắc nhở chuẩn bị tiết sau.

* Củng cố, dặn dò 
- Nhắc HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thực hành (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau.

	- HS biểu diễn.
- HS thảo luận. 

- HS thực hành.

- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ, chuẩn bị.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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                                                               Thanh Hải, ngày 23 tháng 02 năm 2024
                                                                            XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                          Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 25
Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 9: Trang phục yêu thích

 (Thời lượng: 03 tiết - Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm mĩ thuật về chủ đề trang phục (hình thức nhóm);
- Mạnh dạn, tự tin chia sẻ khi trưng bày, giới thiệu, đánh giá sản phẩm trước lớp;
- HS biết trân trọng, giữ gìn những trang phục yêu thích của mình; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết yêu thương con người; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sản phẩm mĩ thuật của tiết học trước; 
- Giấy vẽ, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo, các vật liệu tìm được;
- Nam châm, bàn trưng bày sản phẩm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS hát tập thể.

- Giới thiệu nội dung tiết 3.

2. Bài mới

* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành

- GV cho HS thực hành tiếp. 

- Đôn đốc gợi ý HS thực hành. 

* Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của mình. Gợi ý HS khác cùng tham gia đặt câu hỏi để cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- GV đặt câu hỏi gợi mở.

* Tổng kết chủ đề 
- Đánh giá giờ học, tuyên dương HS tích cực; động viên, khuyến khích các HS chưa hoàn thành bài.
* Củng cố, dặn dò 
- Vận dụng sáng tạo: Gợi ý HS về nhà tạo hình trang phục. 

- Chuẩn bị cho tiết học sau (Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em).


	- HS biểu diễn.

- HS thực hành tiếp.

- HS trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm.
- HS thuyết trình về sản phẩm của mình. 
- HS khác cùng tham gia đặt câu hỏi để cùng chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- HS lắng nghe. Đánh giá vào SGK MT.
- HS về nhà tạo hình trang phục theo ý thích. 




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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                                                               Thanh Hải, ngày 01 tháng 3 năm 2024
                                                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 26
Thứ Hai ngày 11 tháng 3 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em
 (Thời lượng: 03 tiết - Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nhận biết được các hoạt động diễn ra xung quanh em; thể hiện được một số hoạt động quen thuộc trong cuộc sống thông qua các hình thức tạo hình: xé dán, nặn... kết hợp với chất liệu khác theo ý thích;
- HS khai thác được các hình ảnh, chi tiết đặc trưng của một số hoạt động quen thuộc trong cuộc sống để tạo hình sản phẩm 2D, 3D;
- HS biết trân trọng, yêu quý quê hương làng xóm của mình; có lòng nhân ái, trách nhiệm với con người và cảnh vật xung quanh; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết yêu thương con người; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật;

- Sản phẩm, hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung chủ đề;
- Hình minh họa cách tạo hình một sản phẩm mĩ thuật phù hợp với chủ đề;
- Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo, các vật liệu tìm được...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tạo dáng đoán hoạt động”. 
- Giới thiệu bài.
2. Bài mới
* Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu 
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm, thảo luận để tìm hiểu những hoạt động mà HS tham gia.

- Yêu cầu HS quan sát H10.1, thảo luận để tìm hiểu nội dung, hình thức, chất liệu thể hiện trong các sản phẩm với chủ đề “Cuộc sống quanh em”.
+ Em thấy có những hoạt động gì ở hình a, b, c, d? Những hoạt động đó diễn ra ở đâu?

+ Em thấy các sản phẩm ở hình a, b, c, d thể hiện nội dung gì? Các sản phẩm đó được thể hiện bằng hình thức chất liệu gì?

+ Em thấy hình ảnh và màu sắc được thể hiện trên các sản phẩm như thế nào?

- Kết luận.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm để tìm hiểu cách thể hiện sản phẩm 
+ Em chọn nội dung gì để thể hiện? Hình thức, chất liệu gì để thể hiện sản phẩm?

+ Em vẽ hình, sắp xếp các hình ảnh, lựa chọn màu sắc như thế nào để thể hiện sản phẩm?

- Yêu cầu HS quan sát H10.2 để nhận biết cách tạo hình sản phẩm.

- Kết luận.
* Các bước thể hiện sản phẩm chủ đề với “Cuộc sống quanh em”

+ Kí họa dáng người theo quan sát, vẽ theo trí nhớ để tạo dáng hoạt động, tạo kho hình ảnh.
+ Lựa chọn hình ảnh từ kho hình ảnh, sắp xếp thành sản phẩm tập thể theo nội dung chủ đề của nhóm đã thống nhất.

+ Tạo thêm hình ảnh, chi tiết, hoàn chỉnh đường nét, màu sắc cho sản phẩm sinh động.

- Yêu cầu HS quan sát H10.3 để có thêm ý tưởng sáng tạo sản phẩm riêng.

* Củng cố, dặn dò 
- Nhắc HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thực hành (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau.
	- HS thực hiện chơi trò chơi “Tạo dáng đoán hoạt động”. 

- HS hoạt động nhóm, thảo luận.
- HS quan sát H10.1, thảo luận tìm hiểu.
- HS thảo luận nhóm để tìm hiểu cách thể hiện sản phẩm chủ đề “Cuộc sống quanh em”.
- HS quan sát.
- HS quan sát.
- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ, chuẩn bị.



 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………..                                                                       

                                                               Thanh Hải, ngày 08 tháng 3 năm 2024
                                                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 27
Thứ Hai ngày 18 tháng 3 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em

 (Thời lượng: 03 tiết - Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS thể hiện được một số hoạt động quen thuộc trong cuộc sống thông qua các hình thức tạo hình: xé dán, nặn... kết hợp với chất liệu khác theo ý thích;
- HS khai thác được các hình ảnh, chi tiết đặc trưng của một số hoạt động quen thuộc trong cuộc sống để tạo hình sản phẩm 2D, 3D;
- HS biết trân trọng, yêu quý quê hương làng xóm của mình; có lòng nhân ái, trách nhiệm với con người và cảnh vật xung quanh; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; biết yêu thương con người; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật;

- Sản phẩm, hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung chủ đề;
- Hình minh họa cách tạo hình một sản phẩm mĩ thuật phù hợp với chủ đề;
- Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo, các vật liệu tìm được...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS chơi trò chơi làm tượng. 

- GV phổ biến cách chơi. 

- Nhận xét.

- Giới thiệu nội dung tiết 2.

2. Bài mới

* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành

3.1. Hoạt động cá nhân

- Yêu cầu HS tạo kho hình ảnh bằng các hình thức: kí họa, vẽ theo trí nhớ, trí tưởng tượng, xé/ cắt dán, nặn, tạo hình ba chiều.
3.2. Hoạt động nhóm

- Yêu cầu HS:

+ Thảo luận để lựa chọn các nhân vật từ kho hình ảnh, sắp xếp thành một bố cục. Thêm các chi tiết để thể hiện rõ hơn hoạt động của các nhân vật, hình thành nội dung chủ đề.
+ Thêm các hình ảnh khác, tạo không gian cho sản phẩm thêm sinh động và phù hợp với HS.
- GV quan sát, hướng dẫn cụ thể từng HS, từng nhóm.

* Củng cố, dặn dò
- Nhắc HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thực hành (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau.

	- HS chơi trò chơi.

- HS lắng nghe.
- HS tạo kho hình ảnh.
+ HS thực hiện.
- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ, chuẩn bị.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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                                                               Thanh Hải, ngày 15 tháng 3 năm 2024
                                                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 28
Thứ Hai ngày 25 tháng 3 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em

 (Thời lượng: 03 tiết - Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS biết giới thiệu, chia sẻ về sản phẩm của mình; biết nhận xét, đánh giá sản phẩm mĩ thuật của bạn, của nhóm;
- Thảo luận, trình bày được cảm nhận của bản thân về sản phẩm mĩ thuật đã thực hành;
- HS biết trân trọng, yêu quý quê hương làng xóm của mình; có lòng nhân ái, trách nhiệm với con người và cảnh vật xung quanh; 
- Mạnh dạn tự tin chia sẻ sản phẩm, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Video khởi động, một số hình ảnh liên quan đến chủ đề, nam châm, bàn trưng bày sản phẩm nhóm;

- Sản phẩm mĩ thuật của cá nhân, nhóm tạo được ở tiết 1, tiết 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 

- Cho HS đứng vận động theo nhạc bài Chicken dance.

2. Bài mới

Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm 

- GV trình chiếu một số tranh với nhiều thể loại khác nhau cho HS nhớ lại kiến thức, nhận diện tranh về chủ đề Cuộc sống quanh em. 

- GV gợi ý vào tiết học.

* Trưng bày, giới thiệu sản phẩm cá nhân

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm lên bảng lớp.

- Mời lớp trưởng lên bảng duy trì hoạt động giới thiệu, chia sẻ sản phẩm trước lớp.

- GV quan sát, có ý kiến chia sẻ điều chỉnh khi cần thiết.

* Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhóm

- Tổ chức cho các nhóm trưng bày sản phẩm lên bàn giữa lớp.

- Lớp trưởng tiếp tục duy trì hoạt động giới thiệu, chia sẻ sản phẩm của các nhóm.

- GV quan sát, có ý kiến chia sẻ điều chỉnh khi cần thiết.

- GV động viên, khích lệ HS.

- Liên hệ thực tế.

* Củng cố, dặn dò 
- Vận dụng sáng tạo: Gợi ý HS vẽ bức tranh thể hiện hoạt động yêu thích của mình.

- Chuẩn bị cho tiết học sau (Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật).

- Dặn HS lưu giữ sản phẩm.

	- HS vận động các động tác theo nhạc.

- HS quan sát, nhận diện tranh.

- HS lắng nghe.

- HS trưng bày sản phẩm.

- Lớp trưởng lên duy trì hoạt động.

- HS lên bảng giới thiệu, chia sẻ về sản phẩm của mình. 

- HS dưới lớp đưa ra các câu hỏi phản biện, chia sẻ; trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- Các nhóm trưng bày sản phẩm.

- Lớp trưởng lên duy trì hoạt động.

- Lần lượt từng nhóm lên giới thiệu, chia sẻ về sản phẩm của nhóm mình. 

- HS nhóm khác đưa ra các câu hỏi phản biện, chia sẻ; trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, liên hệ bản thân.

- HS vẽ bức tranh thể hiện hoạt động yêu thích của mình.

- HS lưu giữ sản phẩm.



 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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                                                         Thanh Hải, ngày 22 tháng 3 năm 2024
                                                                    XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                  Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 29
Thứ Hai ngày 01 tháng 4 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật
 (Thời lượng: 02 tiết - Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nhận biết được đặc điểm về màu sắc, hình dáng của các đồ vật. Vẽ được tranh biểu cảm đồ vật;
- HS biết trân trọng, có ý thức giữ gìn, bảo quản đồ vật; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách học Mĩ thuật;

- Tranh vẽ biểu cảm các đồ vật khác nhau;

- Mẫu vẽ: bình nước, ấm tích, chai, lọ hoa, ca, cốc,...;

- Hình minh họa cách vẽ biểu cảm các đồ vật;
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, tẩy;

- Một số đồ vật như bình đựng nước hoặc ca, cốc, chai, lọ hoa, trái cây,... để làm mẫu vẽ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức chơi trò chơi “Bịt mắt đoán đồ vật”.
- GV nêu thể lệ trò chơi.
- GV giới thiệu bài.
2. Bài mới

* Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu

- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm.

- Yêu cầu HS quan sát H11.1, thảo luận để tìm hiểu về vẻ đẹp của tranh tĩnh vật.

+ Có những đồ vật gì trong bức tranh?

+ Hình mảng, đường nét, cách vẽ và màu sắc của mỗi bức tranh như thế nào?

- Yêu cầu HS quan sát H11.2 và 11.3 để tìm hiểu cách sắp xếp hình ảnh, tạo hình, vẽ màu cho tranh vẽ biểu cảm đồ vật.
- Kết luận: Tranh biểu cảm đồ vật diễn tả cảm xúc của người vẽ thông qua đường nét và màu sắc. Những đường nét, màu sắc được vẽ cách điệu theo cảm xúc của người vẽ tạo nên vẻ đẹp ấn tượng cho bức tranh.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện 
- Tổ chức cho HS bày mẫu. 

- Yêu cầu HS quan sát cá đồ vật mẫu để nhận ra hình dáng, đặc điểm, màu sắc của các vật mẫu.

- Yêu cầu HS nêu cách vẽ biểu cảm.

- Yêu cầu HS quan sát H11.4 để tham khảo cách vẽ biểu cảm đồ vật.
- Kết luận: Cách vẽ tranh biểu cảm:
+ Mắt tập trung quan sát hình dáng, đặc điểm của mẫu, tay vẽ vào giấy. Mắt quan sát đến đâu, tay vẽ đến đó. Mắt không nhìn giấy, tay đưa bút liên tục không nhấc lên khỏi tờ giấy trong cả quá trình vẽ.

+ Vẽ thêm các nét biểu cảm.

+ Vẽ màu vào các đồ vật: Sử dụng màu có độ tương phản đậm - nhạt, sáng - tối, nóng - lạnh.
* Củng cố, dặn dò 
- Nhắc HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thực hành (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau.

	- HS chơi trò chơi “Bịt mắt đoán đồ vật”.
- Nghe thể lệ trò chơi.
- HS hoạt động nhóm. 

- HS quan sát H11.1, thảo luận để tìm hiểu về vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. 

- HS quan sát H11.2 và 11.3 để tìm hiểu cách sắp xếp hình ảnh, tạo hình, vẽ màu cho tranh vẽ biểu cảm đồ vật.

- HS bày mẫu.
- HS quan sát các đồ vật mẫu để nhận ra hình dáng, đặc điểm, màu sắc của các vật mẫu.

- HS nêu cách vẽ biểu cảm.

- HS quan sát H11.4 để tham khảo cách vẽ biểu cảm đồ vật.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ, chuẩn bị.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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                                                         Thanh Hải, ngày 29 tháng 3 năm 2024
                                                                    XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                  Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 30

Thứ Hai ngày 08 tháng 4 năm 2024
MĨ THUẬT

Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật
 (Thời lượng: 02 tiết - Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nhận biết được đặc điểm về màu sắc, hình dáng của các đồ vật; vẽ được tranh biểu cảm đồ vật;
- HS biết trân trọng, có ý thức giữ gìn, bảo quản đồ vật; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp và khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách học Mĩ thuật;

- Tranh vẽ biểu cảm các đồ vật khác nhau;

- Mẫu vẽ: bình nước, ấm tích, chai, lọ hoa, ca, cốc,...;

- Hình minh họa cách vẽ biểu cảm các đồ vật;
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, tẩy;

- Một số đồ vật như bình đựng nước hoặc ca, cốc, chai, lọ hoa, trái cây,... để làm mẫu vẽ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức chơi trò chơi “Bịt mắt đoán đồ vật”.
- GV nêu thể lệ trò chơi.
- GV giới thiệu bài.

2. Bài mới

* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 
- Yêu cầu HS thực hành cá nhân.
- Yêu cầu HS quan sát mẫu, vẽ không nhìn thấy.
- Vẽ thêm các nét.

- Vẽ màu biểu cảm theo ý thích.
* Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm 
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của mình. 

- Gợi ý HS đưa ra các câu hỏi chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- Đặt câu hỏi gợi mở để giúp HS khắc sâu kiến thức và phát triển kĩ năng thuyết trình, tự đánh giá.

+ Em có cảm nhận gì sau khi tham gia vẽ biểu cảm các đồ vật?

+ Em thấy trên các bài vẽ của em và các bạn thể hiện được các đường nét và màu sắc biểu cảm chưa? Các đường nét, màu sắc đó được thể hiện như thế nào?

* Tổng kết chủ đề
- Đánh giá giờ học, tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích các em HS chưa hoàn thành bài.
* Củng cố, dặn dò 

- Vận dụng sáng tạo: Gợi ý HS vẽ biểu cảm nhiều đồ vật khác theo ý thích.

- Chuẩn bị cho tiết học sau (Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu).

	- HS chơi trò chơi “Bịt mắt đoán đồ vật”.

- Nghe thể lệ trò chơi và thực hiện.

- HS thực hành cá nhân.

- HS quan sát mẫu, vẽ không nhìn thấy.

- HS trưng bày sản phẩm.

- HS thuyết trình về sản phẩm của mình. 

- HS đưa ra các câu hỏi chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- HS lắng nghe.
- HS vẽ biểu cảm các đồ vật theo ý thích của mình.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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                                                               Thanh Hải, ngày 05 tháng 4 năm 2024
                                                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 31
Thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

 (Thời lượng: 03 tiết - Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS biết được sự đa dạng của các chất liệu trong tạo hình và cảm nhận được vẻ đẹp của sản phẩm được tạo ra từ nhiều chất liệu khác nhau. Hiểu được cách tạo hình từ nhiều chất liệu và tạo được sản phẩm theo ý thích;
- HS biết trân trọng, có ý thức giữ gìn bảo quản các chất liệu; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp; chăm chỉ khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật;
- Tranh, ảnh hoặc hình ảnh phù hợp với chủ đề thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu;
- Hình minh họa cách thực hiện tạo hình sản phẩm;
- Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, keo dán, các vật tìm được (vải vụn, lá cây, đá, sỏi, dây, vỏ sò, rơm...).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức cho HS chơi “Sắp đặt ngẫu hứng”.
- Hướng dẫn chơi.
- Giới thiệu bài.
2. Bài mới

* Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu
- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm.

- Yêu cầu HS quan sát H12.1, thảo luận nhóm để nhận biết về sự phong phú của chất liệu, hình thức thể hiện và vẻ đẹp của các sản phẩm mĩ thuật tạo hình từ những chất liệu khác nhau.

+ Các sản phẩm được thể hiện bằng chất liệu gì?

+ Các sản phẩm được thể hiện bằng hình thức nào?

+ Độ đậm, nhạt của màu sắc được thể hiện trên các sản phẩm như thế nào?
- Kết luận.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện 
- Yêu cầu HS quan sát H12.2 để tham khảo cách thực hiện tạo hình sản phẩm từ các chất liệu khác nhau.
- Kết luận: Có thể tạo hình sản phẩm mĩ thuật dựa trên những vật liệu tìm được hoặc có ý tưởng rồi tìm vật liệu để tạo hình, sắp đặt sản phẩm.

- Cách thực hiện tạo hình sản phẩm:
+ Vẽ phác hình ảnh, nội dung muốn thể hiện.

+ Dùng keo dán để dính các chất liệu theo hình đã phác, tạo hình ảnh chính.

+ Tạo những hình ảnh phụ, liên kết không gian với hình ảnh chính
+ Trang trí thêm chi tiết bằng các chất liệu phù hợp.

- Yêu cầu HS quan sát H12.3 để có thêm ý tưởng tạo hình sản phẩm.
* Củng cố, dặn dò
- Nhắc HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thực hành (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau.

	- HS chơi “Sắp đặt ngẫu hứng”.
- Nghe hướng dẫn chơi.
- HS hoạt động theo nhóm.
- HS quan sát, thảo luận nhóm để nhận biết về sự phong phú của chất liệu, hình thức thể hiện và vẻ đẹp của các sản phẩm mĩ thuật tạo hình từ những chất liệu khác nhau.

- HS quan sát H12.2 để tham khảo cách thực hiện tạo hình sản phẩm từ các chất liệu khác nhau.

- HS nêu cách thực hiện:
- HS quan sát H12.3 để có thêm ý tưởng tạo hình sản phẩm.
- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ, chuẩn bị.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………...                                                                        

                                                               Thanh Hải, ngày 12 tháng 4 năm 2024
                                                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                         Nguyễn Văn Hùng

TUẦN 32
Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

 (Thời lượng: 03 tiết - Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS biết được sự đa dạng của các chất liệu trong tạo hình và cảm nhận được vẻ đẹp của sản phẩm được tạo ra từ nhiều chất liệu khác nhau. Hiểu được cách tạo hình từ nhiều chất liệu và tạo được sản phẩm theo ý thích;
- HS biết trân trọng, có ý thức giữ gìn bảo quản các chất liệu; mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp; chăm chỉ khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật;
- Tranh, ảnh hoặc hình ảnh phù hợp với chủ đề thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu;
- Hình minh họa cách thực hiện tạo hình sản phẩm;
- Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, keo dán, các vật tìm được (vải vụn, lá cây, đá, sỏi, dây, vỏ sò, rơm...).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức cho HS chơi “Sắp đặt ngẫu hứng”.
- Hướng dẫn chơi.
- Giới thiệu bài.
2. Bài mới
* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 

- Tổ chức cho HS thực hành cá nhân/nhóm để tạo hình sản phẩm theo ý thích.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm để lựa chọn chất liệu, hình thức và nội dung để thực hiện tạo hình sản phẩm.
+ Em đã chuẩn bị những vật liệu gì?

+ Em sẽ sắp đặt sản phẩm mĩ thuật gì từ những vật liệu đó?

+ Em sẽ tạo hình sản phẩm như thế nào?
* Củng cố, dặn dò 
- Nhắc HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thực hành (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau.

	- HS chơi “Sắp đặt ngẫu hứng”.

- Nghe hướng dẫn chơi.

- HS thực hành cá nhân.

- HS thực hành nhóm.
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                        

                                                                Thanh Hải, ngày 19 tháng 4 năm 2024
                                                                            XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                          Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 33
Thứ Hai ngày 29 tháng 04 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

 (Thời lượng: 03 tiết - Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS biết được sự đa dạng của các chất liệu trong tạo hình và cảm nhận được vẻ đẹp của sản phẩm được tạo ra từ nhiều chất liệu khác nhau. Hiểu được cách tạo hình từ nhiều chất liệu và tạo được sản phẩm theo ý thích;
- Mạnh dạn tự tin chia sẻ khi giao tiếp, trình bày ý kiến trước lớp; HS biết trân trọng, có ý thức giữ gìn bảo quản các chất liệu; chăm chỉ khi thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật;
- Tranh, ảnh hoặc hình ảnh phù hợp với chủ đề thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu;
- Hình minh họa cách thực hiện tạo hình sản phẩm;
- Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, keo dán, các vật tìm được (vải vụn, lá cây, đá, sỏi, dây, vỏ sò, rơm...).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV cho lớp hát 1 bài. 
2. Bài mới
* Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành 
- Tổ chức cho HS thực hành tiếp. 

- GV xuống lớp đôn đốc HS thực hiện. 

* Hoạt động 2: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm 
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của mình. 

- Gợi ý HS đưa ra các câu hỏi chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- Đặt câu hỏi gợi mở để giúp HS khắc sâu kiến thức và phát triển kĩ năng thuyết trình, tự đánh giá.

+ Em có cảm nhận như thế nào khi được trải nghiệm tạo hình các sản phẩm mĩ thuật bằng nhiều chất liệu khác nhau? Em đã tạo được sản phẩm gì? Bằng những vật liệu gì?

+ Em có ý tưởng trước khi tạo hình hay em tạo hình sản phẩm dựa trên hình dáng những vật liệu tìm được?

+ Em thích sản phẩm nào của bạn? Vì sao em thích?

+ Em có nhận xét gì và học hỏi được gì từ những sản phẩm của bạn?

* Tổng kết chủ đề
- Đánh giá giờ học, tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích các HS chưa hoàn thành bài.
* Củng cố, dặn dò 

- Vận dụng sáng tạo: Gợi ý HS tạo thêm các sản phẩm khác theo ý thích bằng cách kết hợp các chất liệu sẵn có.
- Chuẩn bị cho tiết học sau (Chủ đề 13: Xem tranh “Bác Hồ đi công tác”).

	- HS hát. 

- HS thực hành tiếp. 

- HS trưng bày sản phẩm.

- HS thuyết trình về sản phẩm của mình. 

- HS đưa ra các câu hỏi chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- HS trả lời. 

- Lắng nghe

- HS tạo sản phẩm ở nhà.
- HS ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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                                                                Thanh Hải, ngày 26 tháng 5 năm 2024
                                                                            XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                         Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 34
Thứ Hai ngày 06 tháng 5 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 13: Xem tranh “Bác Hồ đi công tác”
 (Thời lượng: 02 tiết - Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS biết sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động mĩ thuật của họa sĩ Nguyễn Thụ. Nêu được hình ảnh, màu sắc, nội dung và cảm nhận của bản thân đối với bức tranh “Bác Hồ đi công tác”. Thể hiện được bức tranh về Bác Hồ hoặc mô phỏng lại nội dung của tác phẩm được xem;
- HS biết kính yêu, thầm biết ơn Bác Hồ; trân trọng các tác phẩm tranh về Bác; mạnh dạn tự tin chia sẻ trao đổi, thảo luận về bức tranh và trình bày ý kiến trước lớp; chăm chỉ khi thực hiện nhiệm vụ học tập; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật;

- Tranh “Bác Hồ đi công tác” và một số bức tranh của họa sĩ;

- Hình minh họa cách vẽ, tạo sản phẩm mô phỏng theo tranh “Bác Hồ đi công tác”;

- Một số câu chuyện về Bác Hồ;
- Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo và các vật liệu tìm được.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS hát một bài hát về Bác Hồ như “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”,...
- Giới thiệu chủ đề.
2. Bài mới

* Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu 
1.1. Tìm hiểu vài nét về họa sĩ Nguyễn Thụ
- Yêu cầu HS tìm hiểu, nắm được vài nét sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp của họa sĩ Nguyễn Thụ.
+ Tiểu sử của họa sĩ.
+ Sự nghiệp và phong cách sáng tác.
- Kết luận: 

+ Họa sĩ Nguyễn Thụ sinh ngày 12/12/1930, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

+ Nguyễn Thụ là một trong những họa sĩ đầu tiên phát triển tranh lụa Việt Nam.

+ Tranh của họa sĩ Nguyễn Thụ có hình ảnh và bố cục đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng.

+ Năm 2001, họa sĩ Nguyễn Thụ được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

1.2. Xem tranh “Bác Hồ đi công tác”
- Yêu cầu HS quan sát bức tranh “Bác Hồ đi công tác” trong H13.1 thảo luận để tìm hiểu về nội dung, hình ảnh, màu sắc, chất liệu của bức tranh.
+ Bức tranh “Bác Hồ đi công tác” được thể hiện bằng chất liệu gì?

+ Trong tranh có những hình ảnh gì?

+ Hình ảnh Bác Hồ và anh cận vệ được thể hiện như thế nào?

+ Em có nhận xét gì về màu sắc của bức tranh?

- Yêu cầu HS đọc những thông tin trong SGK về bức tranh “Bác Hồ đi công tác”.
- Yêu cầu HS quan sát để tham khảo một số tác phẩm tiêu biểu khác của họa sĩ Nguyễn Thụ.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện 
- Yêu cầu HS quan sát H13.3, để nắm được cách thực hiện và các bước sáng tạo sản phẩm mô phỏng lại bức tranh “Bác Hồ đi công tác”.
+ Em có thể sử dụng hình thức và chất liệu nào để mô phỏng lại bức tranh “Bác Hồ đi công tác”.
+ Có thể kết hợp các chất liệu để mô phỏng lại bức tranh “Bác hồ đi công tác” không?
- Kết luận: Có nhiều hình thức và chất liệu để mô phỏng lại bức tranh “Bác Hồ đi công tác” như vẽ, xé dán, cắt dán tranh, nặn kết hợp với các chất liệu khác,...

* Các bước mô phỏng bức tranh 

- Tạo hình nhân vật chính

- Tạo hình bối cảnh, không gian.

- Sắp đặt các nhân vật vào bối cảnh, thêm các chi tiết phụ để hoàn thiện sản phẩm.

* Yêu cầu HS quan sát một số sản phẩm ở H13.4 để HS có thêm ý tưởng thực hiện mô phỏng tranh “Bác Hồ đi công tác”.
* Củng cố, dặn dò
- Nhắc HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thực hành (nếu chưa xong).
- Chuẩn bị các vật liệu khác để sử dụng cho tiết học sau.

	- HS hát một bài hát về Bác Hồ như “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”.
- HS tìm hiểu, nắm được vài nét sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp của họa sĩ Nguyễn Thụ.
- HS quan sát bức tranh “Bác Hồ đi công tác” trong H13.1 thảo luận để tìm hiểu về nội dung, hình ảnh, màu sắc, chất liệu của bức tranh.

- HS đọc những thông tin trong SGK về bức tranh “Bác Hồ đi công tác”.
- HS quan sát để tham khảo một số tác phẩm tiêu biểu khác của họa sĩ Nguyễn Thụ.

- HS quan sát H13.3, để nắm được cách thực hiện và các bước sáng tạo sản phẩm mô phỏng lại bức tranh “Bác Hồ đi công tác”

* HS nêu các bước mô phỏng bức tranh.

- Tạo hình nhân vật chính

- Tạo hình bối cảnh, không gian.

- Sắp đặt các nhân vật vào bối cảnh, thêm các chi tiết phụ để hoàn thiện sản phẩm.

- HS quan sát.
- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                        

                                                                Thanh Hải, ngày 03 tháng 5 năm 2024
                                                                            XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                       Nguyễn Văn Hùng
TUẦN 35
Thứ Hai ngày 13 tháng 5 năm 2024
MĨ THUẬT
Chủ đề 13: Xem tranh “Bác Hồ đi công tác”

 (Thời lượng: 02 tiết - Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS biết sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động mĩ thuật của họa sĩ Nguyễn Thụ. Nêu được hình ảnh, màu sắc, nội dung và cảm nhận của bản thân đối với bức tranh “Bác Hồ đi công tác”. Thể hiện được bức tranh về Bác Hồ hoặc mô phỏng lại nội dung của tác phẩm được xem;
- HS biết kính yêu, thầm biết ơn Bác Hồ; trân trọng các tác phẩm tranh về Bác; mạnh dạn tự tin chia sẻ trao đổi, thảo luận về bức tranh và trình bày ý kiến trước lớp; chăm chỉ khi thực hiện nhiệm vụ học tập; biết đoàn kết và giúp bạn khi gặp khó khăn; gìn giữ, bảo vệ môi trường xung quanh; thêm yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sách Mĩ thuật;

- Tranh “Bác Hồ đi công tác” và một số bức tranh của họa sĩ;

- Hình minh họa cách vẽ, tạo sản phẩm mô phỏng theo tranh “Bác Hồ đi công tác”;

- Một số câu chuyện về Bác Hồ;
- Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, đất nặn, keo dán, kéo và các vật liệu tìm được.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Cho HS hát một bài hát về Bác Hồ như “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”,...
- Giới thiệu chủ đề.

2. Bài mới

* Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành 
- Yêu cầu HS mô phỏng lại tranh “Bác Hồ đi công tác” hoặc hình ảnh Bác Hồ bằng hình thức, chất liệu theo ý thích.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm để lựa chọn hình thức, chất liệu thực hiện mô phỏng lại bức tranh “Bác Hồ đi công tác” 

+ Em chọn hình thức và chất liệu nào để mô phỏng lại bức tranh “Bác Hồ đi công tác”.
+ Em có muốn thay đổi bố cục và màu sắc của bức tranh không?

* Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm 
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm của mình. 

- Gợi ý HS đưa ra các câu hỏi chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- Đặt câu hỏi gợi mở để giúp HS khắc sâu kiến thức và phát triển kĩ năng thuyết trình, tự đánh giá.

+ Em cảm thấy thế nào khi tham gia tạo hình sản phẩm mĩ thuật về hình tượng Bác Hồ?

+ Em đã sáng tạo sản phẩm mĩ thuật của mình như thế nào?

+ Em học hỏi được điều gì về bố cục và màu sắc của bức tranh “Bác Hồ đi công tác”?

+ Em hãy chia sẻ một câu chuyện về Bác Hồ mà em biết?

* Tổng kết chủ đề
- Đánh giá giờ học, tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích các HS chưa hoàn thành bài.

* Củng cố, dặn dò 
- Vận dụng sáng tạo: Gợi ý HS vẽ một bức tranh về Bác Hồ theo ý thích.


	- HS hát.
- HS mô phỏng lại tranh “Bác Hồ đi công tác” hoặc hình ảnh Bác Hồ bằng hình thức, chất liệu theo ý thích.

- HS thảo luận nhóm để lựa chọn hình thức, chất liệu thực hiện mô phỏng lại bức tranh “Bác Hồ đi công tác”. 

- HS trưng bày sản phẩm.

- HS thuyết trình về sản phẩm của mình. 

- HS đưa ra các câu hỏi chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.

- Lắng nghe

- HS vẽ một bức tranh về Bác Hồ theo ý thích.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                 …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….                                                                        

                                                                Thanh Hải, ngày 10 tháng 5 năm 2024
                                                                            XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                Nguyễn Văn Hùng

